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Phần B: CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÁ NHÂN Theo Tiêu Chuẩn của tiểu bang Oregon

Dành cho các học sinh dưới 15 tuổi nếu bản IEP đang có hiệu lực

Phải được sử dụng cùng với Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân,

Phần A: Các Qui Định Hướng Dẫn về việc Điền bản IEP

	Tên của Học Sinh:



	
	Khu Học Chánh:



	
	Ngày Họp IEP Hàng Năm:




	__Nam      ___Nữ
	
	Trường Chính:

	
	Ngày tu chính cho bản IEP hàng năm (nếu cần):


	Ngày Tháng Năm Sinh (mm/dd/yy):


	
	Khu Học Chánh/Trường Đang Theo Học:



	
	Ngày Tái Thẩm Định:




	Cấp Lớp:



	
	Quản Lý Viên Hồ Sơ:



	
	

	Số ID Bảo Mật của Học Sinh (SSID):


	
	Mã Số về Tình Trạng Tàn Tật:  



	
	

	( Những Người Tham Dự Cuộc Họp IEP: 

Phụ Huynh:

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ / Giáo Viên Giáo Dục Đặc Biệt:

Đại Diện của Khu Học Chánh
	
	Học Sinh:

Giáo Viên trong chương trình Giảng Dạy Thông Thường:

Các Đánh Giá Người Thông Dịch:
	
	Người Khác:

Người Khác: 

Người Khác:



	( Nếu một người bắt buộc phải tham gia đã tham gia buổi họp qua hình thức gửi thư góp ý hoặc được miễn tham gia toàn bộ hoặc một phần buổi họp IEP, xin gửi kèm giấy tờ bằng chứng về việc phụ huynh và khu học chánh đồng ý tham gia qua hình thức gửi thư góp ý hoặc miễn tham gia.




	Tên của Học Sinh:
 Ngày:
 
	Khu Học Chánh:



Nhóm IEP phải xem xét các yếu tố sau đây trong quá trình lập bản IEP:

A.  Học sinh có cần các dịch vụ hoặc thiết bị kỹ thuật trợ giúp không?

    __ Có, các dịch vụ/thiết bị được đề cập tới trong bản IEP 

__ Không

B.  Học sinh có các nhu cầu giao tiếp không? 

    __ Có, được đề cập trong bản IEP               __ Không

C.  Học sinh thể hiện hành vi ảnh hưởng bất lợi tới việc học tập của mình hoặc của những người khác không?   

    __ Có
__ Không  

(nếu có, Nhóm IEP có cân nhắc việc áp dụng các chiến lược, các biện pháp can thiệp hành vi tích cực, và các biện pháp trợ giúp để khắc phục các hành vi đó)

D.  Học sinh có trình độ thông thạo Anh ngữ hạn chế không?  

    __ Có
__ Không

(nếu có, Nhóm IEP phải cân nhắc nhu cầu ngôn ngữ của học sinh liên quan tới bản IEP)

E.  Học sinh có bị mù hoặc khiếm thị không?  

    __ Có 
__ Không

(nếu có, nhu cầu cần tài liệu bằng chữ nổi Braille được đề cập tới trong bản IEP, hoặc đã hoàn tất thủ tục đánh giá nhu cầu đọc/viết và thấy rằng tài liệu bằng chữ nổi Braille là không thích hợp)   

F.  Học sinh có bị điếc hoặc lãng tai không? 

    __ Có 
__ Không

(nếu có, bản IEP có đề cập tới các nhu cầu về ngôn ngữ và giao tiếp của học sinh, các cơ hội tiếp xúc trực tiếp với bạn bè đồng trang lứa và nhân viên/giáo viên bằng ngôn ngữ và phương thức giao tiếp của đứa trẻ, trình độ học tập, và tất cả mọi nhu cầu của đứa trẻ, trong đó bao gồm cả các cơ hội được giảng dạy trực tiếp bằng ngôn ngữ và phương thức giao tiếp của đứa trẻ).

Trình Độ Học Tập và Mức Độ Sinh Hoạt Hiện Tại

Trình Độ Học Tập và Mức Độ Sinh Hoạt Hiện Tại phải bao gồm thông tin cụ thể về:

· Các điểm mạnh của học sinh;

· Các mối lo ngại của cha mẹ trong việc nâng cao thành tích học tập của con mình;

· Trình độ học tập hiện tại, kể cả kết quả thi gần đây nhất của học sinh trong các kỳ thẩm định của Tiểu Bang hoặc trên toàn khu học chánh;

· Mức độ phát triển và hoạt động hiện tại (bao gồm các kết quả thẩm định ban đầu hoặc lần thẩm định gần đây nhất); và,

· Tình trạng khuyết tật của học sinh ảnh hưởng tới sự tham gia và tiến bộ học tập trong chương trình học thông thường. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Tên của Học Sinh:
 Ngày:
 
	Khu Học Chánh:



Thẩm Định Trên Toàn Tiểu Bang
Học sinh có tham gia vào bất kỳ chương trình Thẩm Định Toàn Tiểu Bang nào trong thời gian áp dụng bản IEP này không?  

· Không, không có Kỳ Thẩm Định Trên Toàn Tiểu Bang ở trình độ lớp của học sinh (vào thời điểm kiểm tra) 

· Có (trình độ lớp của học sinh vào thời điểm kiểm tra __________).  Nếu có, xin trình bày về các qui định tham gia trong phần dưới đây: 

	Thẩm Định Thường Lệ
	Thẩm Định Thay Thế
	* Giải Thích
Cho biết lý do tại sao học sinh không thể tham gia thẩm định thông thường và tại sao biện pháp thẩm định thay thế cụ thể được lựa chọn là thích hợp với học sinh.  
	Các Phương Tiện Trợ Giúp Đặc Biệt

	Đọc/Văn Học:

3, 4, 5, 6, 7, 8, và HS/11
( Thông Thường (có thể bao gồm cả các điều chỉnh đặc biệt) 
	* Thẩm Định Mở Rộng
( * Standard Administration

( * Scaffold Administration
	
	

	Toán:

3, 4, 5, 6, 7, 8, và HS/11
( Thông Thường (có thể bao gồm cả các điều chỉnh đặc biệt) 
	* Thẩm Định Mở Rộng
( * Standard Administration

( * Scaffold Administration
	
	

	Viết:

4,7 và HS/11
( Thông Thường (có thể bao gồm cả các điều chỉnh đặc biệt) 
	* Thẩm Định Mở Rộng
( * Standard Administration

( * Scaffold Administration
	 
	

	Khoa Học:

5, 8 và HS/11
( Thông Thường (có thể bao gồm các điều chỉnh đặc biệt) 
	* Thẩm Định Mở Rộng
( * Standard Administration

( * Scaffold Administration
	 
	


	Tên của Học Sinh:
 Ngày:
 
	Khu Học Chánh:



Thẩm Định Trên Toàn Tiểu Bang

· Học sinh có tham gia vào bất kỳ chương trình Thẩm Định Toàn Tiểu Bang nào trong thời gian áp dụng bản IEP này không?  

· Không, không có Kỳ Thẩm Định Trên Toàn Tiểu Bang ở trình độ lớp của học sinh (vào thời điểm kiểm tra) 

· Có (trình độ lớp của học sinh vào thời điểm kiểm tra __________).  Nếu có, xin trình bày về các qui định tham gia trong phần dưới đây:
	Thẩm Định Thường Lệ

	Thẩm Định Thay Thế

	* Giải Thích

Cho biết lý do tại sao học sinh không thể tham gia thẩm định thông thường và tại sao biện pháp thẩm định thay thế cụ thể được lựa chọn là thích hợp với học sinh.
	Các Phương Tiện Trợ Giúp Đặc Biệt

	Thẩm Định: __________________

Các cấp lớp được thẩm định:_______

( Kỳ thi thông thường

	( * Thẩm Định Thay Thế của Khu Học Chánh 

(*Hình Thức Thẩm Định Khác:____________ 
	 
	

	Thẩm Định: __________________

Các cấp lớp được thẩm định:_______

( Kỳ thi thông thường

	( * Thẩm Định Thay Thế của Khu Học Chánh 

(*Hình Thức Thẩm Định Khác:_____________
	
	

	Thẩm Định: __________________

Các cấp lớp được thẩm định:_______

( Kỳ thi thông thường

	( * Thẩm Định Thay Thế của Khu Học Chánh 

(*Hình Thức Thẩm Định Khác:_____________
	 
	

	Thẩm Định: __________________

Các cấp lớp được thẩm định:_______

( Kỳ thi thông thường

	( * Thẩm Định Thay Thế của Khu Học Chánh 

(*Hình Thức Thẩm Định Khác:_____________
	 
	


	Tên của Học Sinh:
 Ngày:
 
	Khu Học Chánh:



Trang các mục tiêu hàng năm có thể đánh giá được:

	Các Mục Tiêu Hàng Năm Có Thể Đánh Giá Được: 
	Tiến bộ sẽ được đánh giá như thế nào:
	Tiến bộ sẽ được báo cáo cho các phụ huynh như thế nào:


	Khi nào tiến bộ sẽ được báo cáo cho phụ huynh:

	
	Các Tiêu Chí
	Các Thủ Tục Đánh Giá

	Tiến Bộ Đạt Được Mục Tiêu của Học Sinh

	
	
	
	.

	
	
	
	

	
	
	
	


	Tên của Học Sinh:
 Ngày:
 
	Khu Học Chánh:



Các Mục Tiêu/Mục Đích Hàng Năm Có Thể Đánh Giá Được: (Các mục tiêu bắt buộc để học sinh dự các kỳ thẩm định thay thế theo đúng các tiêu chuẩn về thành tích học tập thay thế).
	Các Mục Tiêu Hàng Năm Có Thể Đánh Giá Được:
	Tiến bộ sẽ được đánh giá như sau:
	Tiến bộ sẽ được báo cáo cho các phụ huynh như thế nào:


	Khi nào tiến bộ sẽ được báo cáo cho phụ huynh:

	
	Các Tiêu Chí
	Các Thủ Tục Đánh Giá


	Tiến Bộ Đạt Được Mục Tiêu của Học Sinh

	Các Mục Tiêu Ngắn Hạn Có Thể Đánh Giá Được

	


	Tên của Học Sinh:
 Ngày:
 
	Khu Học Chánh:



Tóm Lược về Dịch Vụ (có thể tiếp tục điền mục này trong (các) trang khác nếu cần)

	Chương Trình Giảng Dạy Được Thiết Kế Đặc Biệt                                 





Các Dịch Vụ Liên Quan
Các Dịch Vụ/Biện Pháp Trợ Giúp Bổ Sung; Các Điều Chỉnh; Phương Tiện Trợ Giúp Đặc Biệt 

Các Biện Pháp Trợ Giúp cho Nhân Viên Trường











	Mức Độ/Mức Độ Thường Xuyên Dự Tính
Mức Độ/Mức Độ Thường Xuyên Dự Tính
Mức Độ/Mức Độ Thường Xuyên Dự Tính
Mức Độ/Mức Độ Thường Xuyên Dự Tính









	Địa Điểm Dự Tính
Địa Điểm Dự Tính
Địa Điểm Dự Tính
Địa Điểm Dự Tính







	Ngày Bắt Đầu
Ngày Bắt Đầu
Ngày Bắt Đầu
Ngày Bắt Đầu


	Ngày Kết Thúc
Ngày Kết Thúc
Ngày Kết Thúc
Ngày Kết Thúc



	Nhà cung cấp dịch vụ (Ví dụ: LEA, ESD, Regional)
Nhà cung cấp dịch vụ 

Nhà cung cấp dịch vụ 

Nhà cung cấp dịch vụ







 Lý Do Không Tham Gia
	Có cần phải tách học sinh ra khỏi chương trình học thông thường trong lớp với các học sinh khác, các hoạt động không liên quan tới học tập, hoặc các hoạt động ngoài giờ học để cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt, các dịch vụ liên quan, hoặc các dịch vụ và dụng cụ trợ giúp không?

Có_________     Không___________

Nếu có, lưu hồ sơ mức độ/ phạm vi loại bỏ:__________________________________________

	Nếu có, xin trình bày về lý do loại bỏ: 




Các Dịch Vụ Trong Năm Học Mở Rộng (ESY)
	Các dịch vụ ESY sẽ được cung cấp cho học sinh này:     

__ Có: Các dịch vụ ESY sẽ được trình bày trong Trang Tóm Lược về Các Dịch Vụ       __ Không            __ Sẽ được xem xét:  Cần gặp để xem xét ESY trước 
 (ngày)
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